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HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2021 - 2022 
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TT GIÁO VIÊN MÔN 
Thứ 2/tiết Thứ 3/tiết Thứ 4/tiết Thứ 5/tiết Thứ 6/tiết 

1+2 3+4 1+2 3+4 1+2 3+4 1+2 3+4 1+2 3+4 

1 NGUYỄN VĂN BẢY GDQP      10A7,8,9,10     

2 ĐÀO HỒNG TRƯỜNG GDQP 12A1,2,3 12A4,5,6 12A7,8,9,10        

3 ĐẶNG PHAN SƠN GDQP 10A1,2,3 10A4,5,6         

4 NGUYỄN VĂN TUẤN GDQP   11A1,2,3 11A4,5,6 11A7,8,9      

5 BÙI NGỌC THÚY TD 12A4,5,6 12A1,2,3  12A7,8,9,10       

6 PHẠM THỊ THU HIỀN TD   11A5,6,7 11A1,2,3  11A7,8,9     

7 PHẠM T.T HƯƠNG TD 10A4,5,6 10A1,2,3   10A7,8,9,10      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


